
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 74 7007 UBT   9cm

17 2 48 1001 K NMTC

17 3 45 2002 NXTC 12 tuần

18 4 61 6004 UBT  20cm

18 5 45 3023 UXTC + UBT (P) 6cm

18 6 37 2012 NXTC 16 tuần

19 7 51 2012 UBT (P) 8cm

19 8 48 3013 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 9 44 2002 UXTC 14tuần/VMC

3 0 0   

3 0 0

17 1 58 1011 UBT (T) 8cm/VMC 2 lần TNTC, UBT

2 0       + U gan đang ĐT

17 3 50 2002 UXTC 14 tuần

18 4 25 0000 UBT  15cm

18 5 40 0000 NXTC 20tuần

18 6 36 ĐT NXTC 8cm/ VMC Bóc NX

19 7 47 2012 UBT(P) 13cm

19 8 46 1021 UXTC 14 tuần

19 9 42 0000 NXTC 16 tuần

3 0 0    

3 0 0     

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

BS SẢN A + DIỄM.SB + ĐIỆN.SB(S)

BS SẢN A + DIỆP.SB + DŨNG.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM ANH.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

HƯƠNG THU + THANH THÚY + XUYẾN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + XUYẾN.SB

BS SẢN A + NG.CHÂU.SB + CƯỜNG.SB(S)

BS SẢN A + NHÃ PHƯƠNG.TT + ĐẠO.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM ANH.TT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

TH.VÂN + HỒ HOA + TOÀN.SB

TH.VÂN + HỒ HOA + VŨ.SB

HỒ HOA + TOÀN.SB + VŨ.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + XUYẾN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + TẤN ÂN.SB + KHẮC ÂN.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH.SB + KIỀU CHÂU.SB (C)

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng  

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 08/12/2013 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

PHẠM THỊ HUỆ

TRƯƠNG THỊ SÉO

VŨ THỊ THU

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ HỒNG SEN

TRẦN THỊ THU LOAN

ĐÀO THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ LOAN

TRẦN THỊ HUỲNH MAI

VÕ THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ

PHÙNG THỊ THU THẢO

TRƯƠNG THANH NGA

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ QUA

LÊ THỊ SỐ

NGUYỄN THỊ XUYÊN PHÚC

NEANG NHO

8802

8834

8926

8755

8685

8080

8884

SHC

8835

8632

8672

8820

8778

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

8703

6838

7077 B

8723

PM

Ngày: 02/12/2013 

Ngày: 03/12/2013 

Ngày: 04/12/2013 

8788



17 1 56 5002 UBT(P) 12cm

17 2 49 2012 UXTC 16 tuần

17 3 47 2002 UXTC 14 tuần

17 4 36 1011 NXTC 16tuần

18 5 62 4004 UBT 14cm

18 6 49 4024 UBT (T) 10 cm/U thượng thận (T)

18 7 41 0000 NXTC 12 tuần

19 8 51 0000 UBT (T) 5 cm

19 9 48 2022 UXTC 16 tuần

19 10 35 ĐT NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2002 UXTC 

17 2 36 ĐT NXTC 18tuần

17 3 39 1011 NXTC 16 tuần

18 4 44 0020 UXTC 13 tuần/HC thận hư, VMC 2lần

5 0      (TNTC, HTTN)

18 6 36 ĐT Adenomyose + UBT(T) 8cm/VMC

18 7 0   Cắt PP(P)

18 8 33 1001 NXTC 16 tuần

9 36 ĐT NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

BS SẢN A + ĐOAN + NHÃ PHƯƠNG.TT(S)

BS SẢN A + HÀ.SB + VŨ HẢI.SB(C)

LỢI + M.TÂM + THU.YQG 

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

DỰ BỊ

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

THU HÀ 2 + THÚY MAI + ĐƯỜNG.SB(S)

THU HÀ 2 + BÌNH THÀNH + GIANG.SB(C)

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + HẰNG.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + HẰNG.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + HẰNG.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + HỮU HẢI.SB

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƯỚC HIỀN.NT

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.TUẤN + TRÍ 1 + HỮU HẢI.SB

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 29 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp  (BN tha thiết xin mổ)

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

PHẠM NGỌC TUYẾT

CAO THỊ NGỌC LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THẾ

TĂNG THÁI HẠNH

VÕ THỊ HIỆP

HUỲNH THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ CHÚC 

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

PHA THỊ MAS

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHỈ

PHAN THỊ BÉ TÁM

NGUYỄN THỊ GẶP

NGUYỄN NGỌC THỦY

TRƯƠNG THỊ NÔ

NGUYỄN KIM DÂN

7088 B

8769

8867

8892

8906

8391

8902

8871

8837

8557

8318

8768

8794

8929

8838

8515

8852

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/12/2013 

Ngày: 06/12/2013 


